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Mở đầu

Cà dại hoa trắng (Solanum torvum Swartz.) thuộc họ Cà 
(Solanaceae), phân bố phổ biến ở các quốc gia nhiệt đới. 
Tại Việt Nam, Cà dại hoa trắng được tìm thấy ở nhiều địa 
phương như: Sơn La, Lào Cai, Bắc Giang, Hà Nội, Thừa 
Thiên - Huế, Kon Tum, Đắc Lắc, Lâm Đồng và khu vực 
Nam Bộ. Theo y học cổ truyền Việt Nam, loài này thường 
dùng để chữa các bệnh thường gặp như đau bụng, ho, sốt, 
đau răng và ong đốt. Ở các quốc gia châu Á khác như Trung 
Quốc, Ấn Độ, Cà dại hoa trắng được sử dụng làm thuốc lợi 
tiểu, giảm đau, kích thích tiêu hóa [1]. Thành phần hóa học 
loài Cà dại hoa trắng chứa nhiều lớp chất có hoạt tính sinh 
học cao như flavonoid [2, 3], phenolic [4, 5], sesquiterpenoid 
[6], steroidal glycoalkaloid [7] và steroidal glycoside [3, 
8-12]. Các nghiên cứu về tác dụng sinh học cho biết, dịch 
chiết và các hợp chất phân lập từ loài này có tác dụng kháng 
viêm [9], kháng vi rút [2], kháng vi sinh vật [13], chống ôxy 
hóa [4, 14], chống tiểu đường [4, 15] và đặc biệt là khả năng 
gây độc nhiều dòng tế bào ung thư ở người [10, 11, 16]. Tuy 
nhiên, đến nay các nghiên cứu về loại dược liệu này (thành 
phần hóa học và hoạt tính sinh học) ở Việt Nam còn khá 
khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng ứng dụng. Trong 
nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành phân lập và xác định 
cấu trúc hóa học của 3 hợp chất từ phân đoạn nước cây Cà 
dại hoa trắng thu được ở Thừa Thiên - Huế.

Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu

Nguyên liệu

Mẫu thực vật là phần trên mặt đất loài Cà dại hoa trắng 
thu tại xã Hương Nguyên, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên 
- Huế vào tháng 7/2019 và được TS Trần Thị Phương Anh 
(Học viện KH&CN, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) 
giám định. Mẫu (MISR2019-14) lưu giữ tại Viện Nghiên 
cứu Khoa học miền Trung thuộc Viện Hàn lâm KH&CN 
Việt Nam.

Hóa chất, dung môi, máy móc, trang thiết bị

Hóa chất, dung môi dùng để chiết xuất, phân lập gồm 
n-hexane (Hàn Quốc), dichloromethane (Trung Quốc), 
ethyl acetate (Trung Quốc), acetone (Hàn Quốc), methanol 
(Malaysia) được nhập khẩu bởi Công ty Bình Trị - Thu 
Đạt (Long An) và nước cất đạt tiêu chuẩn thí nghiệm. Sử 
dụng sắc ký cột với các chất hấp phụ pha thường (silica 
gel 240-430 mesh, Hãng Merck), pha đảo C-18 (150 µm, 
Fujisilica Chemical Ltd); sắc ký bản mỏng được tiến hành 
trên DC-Alufolien 60 F254, RP18 F254s (Hãng Merck); dùng 
đèn tử ngoại (bước sóng 254 và 365 nm) để phát hiện vết 
chất hoặc dùng thuốc thử là H2SO4 trong ethanol 10% được 
phun đều lên bản mỏng, sấy khô rồi hơ nóng từ từ đến khi 
hiện màu. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR): đo trên máy 
Bruker AM500 FT-NMR (Bruker Corporation, Mỹ), phổ 
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khối (ESI-MS): đo trên máy Agilent 1200 series LC-MS 
(Agilent Technologies, Mỹ) tại Viện Hóa học, Viện Hàn lâm 
KH&CN Việt Nam.

Kết quả và bàn luận

Thực nghiệm và kết quả

Phần trên mặt đất cây Cà dại hoa trắng được phơi khô 
dưới bóng râm, sau đó xay nhỏ đến kích thước 0,5-2 mm 
thu được phần bột (4,5 kg). Bột Cà dại hoa trắng được ngâm 
chiết với methanol ở nhiệt độ phòng trong 72 giờ (20 l x 3 
lần). Dịch chiết được gộp lại và cô đặc bởi thiết bị cô quay 
chân không thu được cao chiết toàn phần (280 g). Cao toàn 

phần tiếp tục được hòa tan trong 2 lít nước cất và đem chiết 
lần lượt với n-hexane, dichloromethane và ethyl acetate (có 
độ phân cực tăng dần). Sau đó thu được cặn n-hexane (STH, 
55,1 g), cặn dichloromethane (STD, 67,7 g), cặn ethyl 
acetate (STE, 13,2 g) và lớp nước (STW, 64,0 g ). 

Lớp nước (STW) tiếp tục được đưa lên sắc ký cột Diaion-
HP20, rửa bằng nước cất để loại đường, sau đó được phân 
tách với hệ dung môi tăng dần thể tích methanol trong nước 
(25, 50, 75 và 100%) thu được 4 phân đoạn (STW1-STW4). 
Phân đoạn STW4 (22,4 g) tiếp tục được phân tách thành 
5 phân đoạn nhỏ hơn (STW4a-STW4e) trên sắc ký cột 
pha thường (Silica gel) kết hợp với rửa giải bằng hệ dung 
môi gradient có độ phân cực tăng dần là dichloromethane/
methanol (20/1→1/1). Tiếp tục phân tách phân đoạn STW4c 
(2,4 g) bằng sắc ký cột sử dụng hạt silica gel pha đảo và hỗn 
hợp dung môi acetone/nước (1/1) làm chất rửa giải thu được 
3 phân đoạn, STW4C1-STW4C3. Hợp chất 1 (4 mg) thu 
được khi tinh chế phân đoạn STW4C1 (155 mg) trên sắc ký 
cột pha thường với hệ dung môi dichloromethane/methanol/
nước (7/1/0,05) làm pha động. Tiếp tục phân tách phân đoạn 
STW4A (3,2 g) trên cột sắc ký pha đảo sử dụng methanol/
nước (2/1) làm pha động thu được 4 phân đoạn nhỏ hơn, 
STW4A1-STW4A4. Hợp chất 2 (5 mg) thu được khi phân 
tách phân đoạn STW4A4 (220 mg) bằng cột sắc ký pha 
thường sử dụng dichloromethane/methanol/nước (7/1/0,05) 
làm chất rửa giải. Cuối cùng, phân đoạn STW2 (2,3 g) được 
phân tách trên cột sắc ký pha đảo (methanol/nước, 1/1,2) 
thu được 3 phân đoạn nhỏ hơn (STW2A-STW2C). Tiếp tục 
phân tách phân đoạn STW2B (410 mg) trên sắc ký cột và 
dùng dichloromethane/methanol/nước (10/1/0,05) làm pha 
động thu được hợp chất 3 (8 mg) (hình 1).

Hình 1. Cấu trúc hóa học của các hợp chất phân lập từ cây Cà 
dại hoa trắng.

Bàn luận

Hợp chất 1 phân tách được có dạng bột, màu trắng. 
Trên phổ 1H-NMR (500 MHz, CD3OD) của hợp chất 1 xuất 
hiện những đặc trưng của 4 nhóm methyl, bao gồm 2 nhóm 
methyl singlet tại δH 0,88 (3H, s, H-18), 0,90 (3H, s, H-19) 
và 2 nhóm methyl doublet tại δH 0,98 (3H, d, J=7,0 Hz, 
H-21), 1,12 (3H, d, J=7,0 Hz, H-27). Bên cạnh đó, sự có 
mặt của 2 anomeric proton tại δH 4,34 (1H, d, J=8,0 Hz, 
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Abstract:

Solanum torvum Swartz, belonging to the family 
Solanaceae, a herb known as “Ca dai hoa trang”, “Ca 
hoang gai”, “Ca nong”, or “Ca du” in Vietnam, is widely 
distributed in Vietnam. Solanum torvum has been 
used as folk medicine to treat various illnesses, such as 
stomachache, cough, fever, toothache, and bee stings. 
As a part of our research on genus Solanum in Vietnam, 
three natural compounds including paniculonin 
A (1), paniculonin B (2), and isorhamnetin-3-O-
glucopyranoside (3) were isolated from the water layer 
of Solanum torvum collected in Thua Thien - Hue. This is 
the first time compound 3 was isolated from this species.

Keywords:visorhamnetin-3-O-glucopyranoside, 
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H-1’), 4,50 (1H, d, J=7,5 Hz, H-1″) gợi ý sự có mặt của 2 
đơn vị đường β. Trên phổ 13C-NMR (125 MHz, CD3Od) 
và HSQC của 1 quan sát thấy tín hiệu của 38 carbon bao 
gồm 27 tín hiệu carbon của phần aglycone và 11 tín hiệu 
carbon của hai đơn vị đường. Trong đó, 27 tín hiệu carbon 
của phần aglycone xác định sự có mặt của 4 nhóm methyl 
tại δC 17,0 (C-18), 13,8 (C-19), 14,3 (C-21) và 17,6 (C-27); 
9 nhóm methylene tại δC 38,5 (C-1), 31,9 (C-2), 32,7 (C-
4), 41,6 (C-7), 22,1 (C-11), 41,3 (C-12), 32,6 (C-15), 36,0 
(C-24) và 65,0 (C-26); 11 nhóm methine tại δC 71,9 (C-3), 
51,8 (C-5), 80,4 (C-6), 35,1 (C-8), 55,1 (C-9), 57,4 (C-14), 
82,6 (C-16), 63,2 (C-17), 37,1 (C-20), 64,0 (C-23) và 31,3 
(C-25); 3 carbon không liên kết với hydro tại δC 37,6 (C-
10), 42,2 (C-13) và 112,7 (C-22). Các giá trị phổ thu được 
gợi ý hợp chất 1 là một spirostanol steroid. Các tín hiệu 
quan sát được trên phổ 13C-NMR và HSQC xác định phần 
đường của 1 có mặt trong 9 nhóm methine tại δC 104,8 (C-
1’), 75,0 (C-2’), 87,8 (C-3’), 75,2 (C-4’), 72,7 (C-5’), 106,0 
(C-1″), 75,2 (C-2″), 77,7 (C-3″) và 71,0 (C-4″); 1 nhóm 
methylene tại δC 67,1 (C-5″) và 1 nhóm methyl tại δC 18,2 
(C-6’). Phân tích dữ liệu phổ NMR thu được kết hợp so sánh 
với nghiên cứu của Challal và cs (2014) [8] cho phép xác 
định phần đường của 1 là O-β-D-xylopyranosyl-(1→3)-β-
D-quinovopyranosyl, chuỗi disaccharide thường gặp ở các 
hợp chất steroid glycoside phân lập từ cây Cà dại hoa trắng 
[8, 9, 11].

Phân tích các tín hiệu trên phổ HMBC của hợp chất 1 
cho thấy, các tương tác từ H-19 (δH 0,90) đến C-1 (δC 38,5)/
C-5 (δC 51,8)/C-9 (δC 55,1)/C-10 (δC 37,6) và H-1 (δH 1,05, 
1,73)/H-5 (δH 1,18) đến C-3 (δC 71,9) xác định sự có mặt của 
nhóm hydroxy tại C-3. Tương tự, các tương tác HMBC từ 
H-21 (δH 0,98) đến C-17 (δC 63,2)/C-20 (δC 37,1)/C-22 (δC 
112,7), H-27 (δH 1,12) đến C-24 (δC 36,0)/C-25 (δC 31,3)/C-
26 (δC 65,0) và H-23 (δH 3,70) đến C-22 (δC 112,7)/C-24 (δC 
36,0) xác định sự có mặt của nhóm hydroxy tại C-23. Vị trí 
của phần đường gắn vào khung chất tại C-6 được xác định 
dựa vào các tương tác HMBC từ H-5 (δH 1,18) đến C-6 (δC 
80,4), H-1″ (δH 4,50) đến C-3’ (δC 87,8) và H-1’ (δH 4,34) 
đến C-6 (δC 80,4) cùng với giá trị độ dịch chuyển hóa học 
của carbon C-6 (δC 80,4). Từ các phân tích trên kết hợp đối 
chiếu với nghiên cứu của Manases và cs (2004) [17] cho 
phép xác định hợp chất 1 là spirostanol disaccharide có tên 
là paniculonin A.

Hợp chất 2 phân lập được có dạng bột, màu trắng. Trên 
phổ 1H-NMR (500 MHz, CD3OD) của hợp chất 2 xuất hiện 
những đặc trưng của 4 nhóm methyl đặc trưng của HC 
spirostane tại δH 0,88 (3H, s, H-18), 0,90 (3H, s, H-19), 
0,98 (3H, d, J=7,0 Hz, H-21), 1,27 (3H, d, J=6,5 Hz, H-6ʺ). 
Ngoài ra, còn có sự xuất hiện 2 tín hiệu anomeric proton 
tại δH 4,29 (1H, d, J=8,0 Hz, H-1ʹ), 5,16 (1H, d, J=1,5 Hz, 
H-1ʺ) và tín hiệu của 2 nhóm methyl tại δH 1,30 (3H, d, 
J=6,5 Hz, H-6ʹ), 1,27 (3H, d, J=6,5 Hz, H-6ʺ). Trên phổ 
13C-NMR (125 MHz, CD3OD) và HSQC của hợp chất 2 

xuất hiện tín hiệu của 27 carbon thuộc phần aglycone gồm 
4 nhóm methyl tại δC 17,0 (C-18), 13,9 (C-19), 14,4 (C-21) 
và 17,6 (C-27); 9 nhóm methylene tại δC 38,5 (C-1), 31,8 
(C-2), 32,7 (C-4), 41,7 (C-7), 22,1 (C-11), 41,3 (C-12), 32,5 
(C-15), 35,9 (C-24) và 65,0 (C-26); 11 nhóm methine tại δC 
71,8 (C-3), 51,7 (C-5), 80,5 (C-6), 35,0 (C-8), 55,1 (C-9), 
57,4 (C-14), 82,6 (C-16), 63,1 (C-17), 37,0 (C-20), 63,9 (C-
23) và 31,2 (C-25); 3 carbon không liên kết với hydro tại δC 
37,6 (C-10), 42,0 (C-13), 112,6 (C-22). Và tín hiệu của 12 
carbon thuộc 2 đơn vị đường tại δC 105,1 (C-1ʹ), 76,3 (C-
2ʹ), 84,4 (C-3ʹ), 75,7 (C-4ʹ), 72,9 (C-5ʹ), 18,4 (C-6ʹ), 102,8 
(C-1ʺ), 72,2 (C-2ʺ), 72,3 (C-3ʺ), 73,9 (C-4ʺ), 70,0 (C-5ʺ), 
17,9 (C-6ʺ). 

Dữ kiện phổ thu được của hợp chất 2 khá giống với hợp 
chất 1 ngoại trừ phần đường. Điều này cho phép dự đoán hợp 
chất 2 là spirostanol disaccharide. So sánh số liệu phổ 1H và 
13C-NMR thuộc phần đường của hợp chất 2 với số liệu phổ 
thuộc phần đường của torvoside J, torvoside K và torvoside 
L [8, 18, 19] cho phép xác định phần đường của hợp chất 2 
là O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→3)-β-D-quinovopyranosyl. 
Bên cạnh đó, các tương tác HMBC từ H-1″ (δH 5,16) đến 
C-3’ (δC 84,4) và H-1’ (δH 4,29) đến C-6 (δC 80,5) xác định 
vị trí gắn kết của phần đường vào khung chất tại C-6. Các 
bằng chứng phổ trên kết hợp đối chiếu với số liệu được công 
bố ở nghiên cứu của Challal và cs (2014) [8], cho phép xác 
định hợp chất 2 là paniculonin B (hình 2).

Hình 2. Các tương tác HMBC chính của hợp chất 1 và 2.

Hợp chất 3 phân lập được có dạng bột, màu vàng. Trên 
phổ 1H-NMR (500 MHz, CD3OD) của hợp chất 3 xuất hiện 
đặc trưng của 5 aromatic proton thuộc 2 hệ tương spin AX 
và ABX tại δH 6,41 (1H, d, J=2,0 Hz, H-6), 6,22 (1H, d, 
J=2,0 Hz, H-8), 7,94 (1H, d, J=2,0 Hz, H-2ʹ), 6,93 (1H, d, 
J=8,0 Hz, H-5ʹ), 7,61 (1H, dd, J=2,0, 8,0 Hz, H-6ʹ); tín hiệu 
của 1 anomeric proton tại δH 5,41 (1H, d, J=7,5 Hz, H-1ʺ) 
và 1 nhóm methoxy tại δH 3,96 (3H, s). Trên phổ 13C-NMR 
(125 MHz, CD3OD) của hợp chất 3 cho thấy tín hiệu của 22 
carbon, bao gồm 15 tín hiệu carbon thuộc phần aglycone 
flavone tại δC 158,5 (C-2), 135,4 (C-3), 179,4 (C-4), 163,1 
(C-5), 99,9 (C-6), 166,0 (C-7), 94,7 (C-8), 158,7 (C-9), 
105,8 (C-10), 123,1 (C-1ʹ), 114,4 (C-2ʹ), 150,9 (C-3ʹ), 148,4 
(C-4ʹ), 116,0 (C-5ʹ), 123,8 (C-6ʹ); 6 tín hiệu carbon đặc 
trưng của phần đường glucopyranosyl tại δC 103,7 (C-1ʺ), 
75,9 (C-2ʺ), 78,5 (C-3ʺ), 71,5 (C-4ʺ), 78,1 (C-5ʺ), 62,6 (C-
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6ʺ) và 1 nhóm methoxy tại δC 56,8. Từ các dữ liệu phổ trên 
kết hợp đối chiếu với nghiên cứu của Beck và Häberlein 

(1999) [20] cho phép xác định hợp chất 3 là isorhamnetin-3-
O-glucopyranoside. Hợp chất này được thông báo đã phân 
lập được từ một số loài thuộc chi Solanum như S. incanum, 
S. rostratum, S. americanum và S. stramoniifolium [21-24]. 
Đây là lần đầu tiên, isorhamnetin-3-O-glucopyranoside 
được phân lập từ loài Cà dại hoa trắng (S. torvum).

Kết luận

Từ phân đoạn nước của phần trên mặt đất cây Cà dại hoa 
trắng đã phân lập và xác định cấu trúc hóa học của 3 hợp chất 
gồm paniculonin A (1), paniculonin B (2) và isorhamnetin-
3-O-glucopyranoside (3). Trong đó, hợp chất isorhamnetin-
3-O-glucopyranoside lần đầu tiên được phân lập từ cây Cà 
dại hoa trắng. Các nghiên cứu về hoạt tính sinh học của các 
hợp chất phân lập được sẽ được công bố trong thời gian tới.
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